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Câu 1: Đối với hệ điều hành Windows, phím Print Screen có tác dụng 

A. In văn bản hiện hành ra máy in 

B. In màn hình hiện hành ra máy in 

C. Chụp màn hình hiện hành và lưu bộ nhớ 

D. Cho phép chụp ảnh một phần của cửa sổ hiện hành 

Câu 2: Trong EXCEL, muốn trình bày chỉ số dưới, ví dụ H2O thì 

A. Vào Format Cells, Chọn Subcript 

B. Không thể thực hiện được 

C. Nhấn tổ hợp phím Ctrl + = 

D. Cho kích thước chữ nhỏ lại 

Câu 3: Cho một bảng dữ liệu như hình bên trong Excel, kết quả của công thức 

VLOOKUP(“B”,$A$31:$B$34, ,0) Cho kết quả là 2

A.  2 B.  15 C.  35 D. 3 

Câu 4: Để trình bày các biểu thức toán học trong Word, trong Insert, chọn 

A. Signature 

B. Date & Time 

C. Equation 

D. Symbol 

Câu 5: Khi thực hiện lệnh in văn bản Word, ở màn hình hiển thị như 

hình nằm bên để thay đổi hướng in (ngang, dọc) giấy in cần thay đổi ở 

mục 

A. A4 

B. Collated 

C. Portrait Orentation 

D. Print One Sided 

Câu 6: khi sử dụng bộ gõ tiếng việt trong Word với kiểu gõ là VNI và bảng mã Unicode thì font 

chữ phù hợp để hiển thị tiếng việt chính xác là 

A. Time New Roman, Arial 

B. Times New Roman, .VN Arial 

C. VNI-Times,Arial 

D. VN Time, .VN Arial 

Câu 7: để tạo tiêu đề đầu trang trong thể insert của Word , chọn 

A. Footer 

B. Header 

C. Hyperlink 

D. Bookmark 

Câu 8: để bật thanh công thức trong Excel ở thể View, chọn 

A. Headings 

B. Formula Bar 

C. Grindines 

D. Ruler 

  B 

31  5 

32 AA 10 

33 B 15 

34 BB 20 

 



Câu 9: để xuống dòng trong cùng một ô của Excel, nhấn tổ hợp phím 

A.  Ctrl + Enter B. Atl + Enter 

C.  Shift + Enter D. Enter 

CÂU 10: Hàm =ABS(5.25-7) trong excel có kết quả là 

A.  -2.25 B.  -1.75 C.  1.75 D. 2.25 

CÂU 11: Khi nhập công thức =AND(2>1,OR(1<2,2>1)) trong Excel, kết quả là 

A.  #Value B.  True C.  #NAME? D. False 

CÂU 12: Một số hệ điều hành được sử dụng trên máy tính hiện nay là 

A. Open link, Linus, Windows 

B. Windows, |Office, Linux, Ubuntu 

C. Windows, Word, Excel, PowerPoint 

D. Windows, Ubuntu, Linux, Mac Os 

CÂU 13: Để một siêu phẩm liên kết trong văn bản ở Word, ở thẻ Insert, chọn 

A. Header 

B. Hyperlink 

C. Footer 

D. Page Number 

CÂU 14: Thiết bị dùng để lưu trữ tạm thời khi làm việc với máy tính là 

A.  Ram B.  Máy in C.  Rom D. Đĩa quang 

Câu 15: cách tổ chức thư mục và tập tin trong hệ điều hành Windows không cho phép 

A. Một ổ đĩa cứng vật lý được phân chia thành nhiều ổ đĩa logic 

B. Thư mục cha và thư mục con có tên trùng nhau 

C. Trong một thư mục chứa thư mục con và tập tin 

D. Tạo một tập tin có chứa thư mục con 

Câu 16: Trong một công thức Excel có ghi địa chỉ $B2, khi sao chép công thức này xuống dưới, thì 

A. Địa chỉ này không thay đổi 

B. Chỉ có địa chỉ hàng thay đổi 

C. Địa chỉ cột sẽ thay đổi nếu sao chép qua cột khác 

D. Các địa chỉ cột và hàng đều thay đổi 

Câu 17: Để hiển thị thước ngang và dọc trong Word, ở thẻ View như hình bên, đánh dấu vào 

A. Zoom 

B. Ruler 

C. Navigation Pane 

D. Gridlines 

Câu 18. Tổ hợp phím Shift + Enter trong Word có tác dụng 

A. Ngắt đoạn văn bản để sang đoạn văn bản mới (Enter) 

B. Ngắt cột văn bản khi định dạng chia cột văn bản (Ctrl+Shift+Enter) 

C. Ngắt dòng văn bản nhưng vẫn giữ trong đoạn văn bản 

D. Ngắt trang văn bản để sang trang văn bản mới (Ctrl+Enter) 

Câu 19: Công thức =2^3+2*(4-1) trong Excel cho kết quả là 

A. 81 B. 12 C. 14 D. 30 



Câu 20: Thiết bị trong hình này là 

A.CPU 

B.Bo mạch chủ 

C.Ổ đĩa cứng 

D.RAM 

Câu 21: Để xem thông tin về dung lượng và nhãn của ổ đĩa, nhấp chuột phải vào ổ đĩa cần xem 

và chọn 

A.Format B.Properties 

C.Disk CleanUp D.Open In New Window 

Câu 22: Để lập lại một thao tác định dạng vừa thực hiện trong Word, có thể nhấn tổ hợp phím 

A.Ctrl + W B.Ctrl + Y C.Ctrl +X D.Ctrl + Z 

Câu 23: Cho một bảng dữ liệu như hình bên trong Excel, kết quả công thức 

=HLOOKUP(“B”,$4$41:$D$43, ,0) kết quả là 2

A.D B.15 

C.B D.10 

Câu 24: Tại màn hình Desktop, hệ điều hành Windows 

A. Chỉ cho phép tạo thư mục 

B. Không cho tạo thư mục hoặc tệp tin 

C. Chỉ cho phép tạo tệp tin 

D. Cho phép tạo thư mục, tập tin 

Câu 25: Sử dụng các phím số để gõ dấu tiếng Việt trong văn bản Word là kiểu gõ 

A.VNI B.VIQR C.Telex D.Unicode 

Câu 26: Để tạo biểu đồ trong Word, ở thẻ Insert, chọn 

A.SmartArt B.Shapes 

C.Picture D.Chart 

Câu 27: Trong đợn vị đo lường thông tin, 2 MB bằng 

A.1024 B 

B.16 bits 

C.1024 KB 

D.2048 KB 

Câu 28: Trong Excel, địa chỉ $ABC$123 là địa chỉ 

A.tương đối B.hỗn hợp C.không tồn tại D.tuyệt đối 

Câu 29: Thiết bị trong hình này là 

A.Bo mạch 

chủ B.CPU 

C.RAM 

D.Ổ đĩa cứng 

 

 

 
Câu 30. Trong soạn thảo Word, muốn chọn khối nhanh một từ, có thể 

A.bấm tổ hợp phím Shift + Enter B.bấm tổ hợp phím Ctrl + C 

C.nhấp đúp chuột từ đó D.nhấp chuột vào từ đó 

Câu 31: Hàm OR() của Excel trả vè giá trị sai (FALSE) khi 

A.Tất cả đối số của hàm đều sai 

  B C  

41  B C  

42 C  B  

43 5 10 15 20 

 



B. chỉ có một đối số dung, các đối số còn lại sai 

C. tất cả đối số của hàm đều dung 

D. chỉ cần một đối số sai, các đối số còn lại dung 

Câu 32: Nút gạch chéo x trong hình này có tác dụng 

A. Như nút Cancel 

B. Thoát chương trình 

C. Như nút Don’t Save 

D. Như nút Save 

Câu 33: Để đặt lề giấy cho văn bản đang soạn thảo trong Word, ở thẻ Layout của hình bên, chọn 

A. Columns 

B. Orientation 

C. Margins 

D. Size 

 

 

Câu 34: Trong bảng tinh Excel, ô A1 chứa giá trị 7.5. Công thức tại ô B1 có nội dung 

=IF(A1>=5),”Trung Bình”,IF(A1>=7,”Khá”,IF(A1>=8,”Giỏi”,”Xuất sắc”))) khi đó, kết quả 

nhận được là 

A. Xuất sắc B. Giỏi C. Trung Bình D. Khá 

Câu 35: Để xóa ký tự bên phải con trỏ khi soạn thảo văn bản trong Word, sử dụng phím 

A. Delete B. Space C. Backspace D. End 

Câu 36: Hàm =MOD(22,5) trong Excel cho kết quả là  

A.  2 B. 4 C. 4.4 D. 22 

Câu 37: Một số trình duyệt web thông dụng hiện nay trên hệ điều hành Windows là 

A. Internet Explorer, MicroSoft Word, MicroSoft Excel 

B. File Explorer, My Computer, Windows Explorer 

C. Internet Explorer, Firefox, Google Chrome 

D. Firefox, Opera, Photoshop 

Câu 38: Sauk hi chọn khối văn bản trong Word, nhấn tổ hợp phím Ctrl+] sẽ có tác dụng 

A. tăng kích thước chữ trong khối văn bản 

B. chuyển chữ trong khối văn bản thành chữ viết hoa 

C. chuyển chữ trong khối văn bản thành chữ thường 

D. giảm kích thước chữ trong khối văn bản 

Câu 39:Một số thiết bị lưu trữ của máy tính thông dụng là 

A. đĩa cứng, màn hình, đĩa quang 

B. thẻ nhớ, RAM, CPU 

C. đĩa quang, đĩa cứng, chuột máy tính 

D. đĩa cứng, thẻ nhớ, đĩa quang 

Câu 40: Công thức =ROUND(12345.678,-3)trong Excel cho kết quả là 

A.12345.000 B.12350 C.12300 D.12000



 


